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	Tổng Số CH/ bài

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại trong khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) để trả lời các dạng câu hỏi có liên quan đến các chủ đề :
- A long and healthy life.
(True/False )
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	2. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) liên quan đến các chủ đề nêu trên.
 - Cities in the future
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	II.
	LANGUAGE
	Pronunciation
 Nguyên âm đơn hoặc đôi
Trọng âm từ có hai âm tiết
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	Vocabulary (the closest and opposite meaning)
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	Grammar
Các kiến thức ngữ pháp:
- Past simple and present perfect. 
- Modal verbs: must, have to and should
- Stative verbs and linking verbs.
- prepositions.
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	III.
	READING
	1. Reading comprehension
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 220-250 từ về các chủ điểm:
· Long and healthy lifestyle
· The generation gap
· Cities in the future
- (Cloze test)
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	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 220-250 từ, xoay quanh các chủ điểm.
· Long and healthy lifestyle
· The generation gap
· Cities in the future
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	IV.
	WRITING
	1. word-form
Cho hình thức đúng của từ
Từ vựng theo các chủ điểm liên quan đến:
· Long and healthy lifestyle
· The generation gap
· Cities in the future
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	2. Sentence transformation
Viết lại câu dùng từ gợi ý 
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	2. Sentence building 
Dùng từ cho sẵn để tạo câu:
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	70%( 7 điểm)
	30%(3 điểm)
	100%(10 điểm)
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